BÁO CÁO

TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XUẤT - NHẬP KHẨU HÀNG HÓA HIỆN HÀNH CỦA LIÊN BANG MYANMAR

1) Chế độ thương mại
Myanmar đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường với một số cải cách cơ chế, chính  sách, cơ cấu kinh tế; ban hành các đạo luật phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần; các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đều có quyền đầu tư, kinh doanh ở Myanmar.
Chính phủ Myanmar nhận thấy rằng trong nền kinh tế định hướng thị trường, khu vực tư nhân đóng vai trò chính yếu trong cơ chế thị trường và quan tâm phát triển nó. Chính phủ Myanmar đã khuyến khích khu vực tư nhân phát triển ngoại thương và hỗ trợ họ trong hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu.
Chính phủ Myanmar đã đề ra các giải pháp phát triển thương mại như sau:
(1) Đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế - thương mại, khu vực tư nhân và các doanh nghiệp tư nhân được tham gia kinh doanh xuất - nhập khẩu - là lĩnh vực mà trước đây Nhà nước độc quyền.
(2) Phát triển thương mại biên giới theo đúng luật pháp để phát triển và tăng cường quan hệ thương mại song phương với các nước láng giềng (Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Lào).
(3) Tổ chức lại các thủ tục xuất - nhập khẩu.
(4) Giảm bớt các hàng rào kỹ thuật trong thương mại và đơn giản hóa các thủ tục nhằm mục tiêu thuận lợi hóa hoạt động của doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động ngoại thương.
(5) Khuyến khích các nhà xuất khẩu bằng cách cho phép các nhà xuất khẩu được phép nhập khẩu hàng hóa toàn bộ số ngoại tệ mà họ thu được từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa.
(6) Khai báo thương mại theo các luật lệ cần thiết đã ban hành phù hợp với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.
(7) Miễn thuế doanh thu và thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa nhập khẩu như: phân bón, máy móc, thiết bị phục vụ  sản  xuất nông nghiệp, thuốc trừ sâu, tân dược và nguyên - vật liệu phục vụ sản xuất.
(8) Tổ chức lại và nâng cao vai trò  hoạt động của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Myanmar (UMFCCI) để xúc tiến thương mại và công nghiệp của khu vực tư nhân.
Tuy thực hiện nền kinh tế định hướng thị trường, nhưng chính sách thương mại của Myanmar cũng rất độc lập. Myanmar có thể phát triển thương mại với bất cứ nước nào trên thế giới ngoại trừ một số nước thực hiện cấm vận Myanmar theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc một vài nước và vùng lãnh thổ không có quan hệ ngoại giao với Myanmar.
Myanmar tin rằng tự do hóa thương mại đồng nghĩa với thương mại tự do và công bằng trên thế giới. Myanmar là một trong những thành viên sáng lập GATT - và hiện nay là thành viên của WTO. Do đó, chính sách ngoại thương của Myanmar nhằm thực hiện theo hệ thống thương mại đa phương trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Tuy Myanmar đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, nhưng hiện nay nền  kinh tế Myanmar vẫn còn mang nặng cơ chế quản lý hành chính tập trung, quan liêu, bao cấp; quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu. 
Chính phủ Myanmar vẫn còn bao cấp qua giá đối với một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: nhà ở cho công chức, điện, nước sinh hoạt, cước phí điện thoại, giá xăng dầu, cước phí vận tải công cộng,…

Hiện nay Chính phủ Myanmar vẫn đang thực hiện cơ chế hai loại giá khác nhau đối với người dân trong nước và người nước ngoài đối với giá cả một số mặt hàng như: giá điện, cước phí điện thoại, giá nước sinh hoạt, giá dịch vụ khách sạn, giá thuê nhà, giá một số dịch vụ vận tải,…; sự chênh lệch giá này là khá cao. Người nước ngoài thường phải trả giá cao hơn nhiều lần so với người dân trong nước.

Tính đến cuối năm 2005, ở Myanmar có 46.352 công ty đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Phát triển kinh tế quốc gia Myanmar cấp giấy phép thành lập công ty cho các doanh nghiệp Myanmar.

Trong số đó có hơn 17.000 doanh nghiệp là thành viên của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Myanmar (UMFCCI).

2) Chính sách xuất khẩu hàng hóa
Chính sách xuất khẩu của Myanmar là xuất khẩu những sản phẩm có lợi thế và đa dạng hóa thị trường nước ngoài bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực trong nước. Tăng nhanh, đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu và nâng cao chất lượng sản phẩm là những mục tiêu chính của chính sách xúc tiến xuất khẩu.
Myanmar đã cố gắng nỗ lực để phát triển Ngành Nông nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Một số ngành công nghiệp chế biến đã được chú trọng phát triển trong vài năm qua. Những sản phẩm xuất khẩu chính là nông sản, gỗ, lâm sản, hải sản, quặng và kim loại, đá quý và một số hàng công nghiệp chế biến như: dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ,….

Các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu được quyền kinh doanh thương mại ở trong nước; được quyền nhập khẩu hàng hóa bằng toàn bộ số ngoại tệ mà họ thu được khi tham gia xuất khẩu.

Cơ chế quản lý xuất - nhập khẩu của Myanmar vẫn còn nhiều thủ tục hành chính như: giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng.

Điều kiện kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa
Trong số 46.352 công ty của Myanmar đang hoạt động (tính đến cuối năm 2005) thì chỉ có khoảng hơn 2.000 công ty được phép tham gia kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp. Trong số hơn 2.000 công ty tham gia kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp thì chủ yếu là doanh nghiệp có vốn trong nước, một số ít là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Doanh nghiệp trong nước được phép kinh doanh cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Doanh nghiệp FDI chỉ được phép xuất khẩu hàng hóa, không được phép nhập khẩu hàng hóa (ngoài việc nhập khẩu nguyên - phụ liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu).

Để được tham gia kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp Myanmar cần phải có giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa do Bộ Thương mại Myanmar cấp. Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa tăng lên hàng năm là rất ít.  
Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa của Myanmar còn phải làm thủ tục xin giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng do Tổng vụ Thương mại, Bộ Thương mại Myanmar cấp giấy phép và hạn ngạch theo thông lệ buôn bán quốc tế cho các hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa chính ngạch. Vụ Thương mại biên giới, Bộ Thương mại Myanmar cấp giấy phép và hạn ngạch cho các hoạt động thương mại biên giới bằng đường bộ với các nước láng giềng.
3) Chính sách nhập khẩu hàng hóa
Chính sách nhập khẩu hàng hóa không được cản trở hoạt động xuất khẩu hàng hóa mà là phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa; thực hiện cân bằng thương mại, không được nhập siêu hàng hóa. Các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu được quyền nhập khẩu hàng hóa bằng toàn bộ số ngoại tệ mà họ thu được khi tham gia xuất khẩu.

Các doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích nhập khẩu hàng hóa thiết yếu; công nghệ, máy móc, thiết bị; nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong từng thời điểm.
Giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng do Tổng Vụ Thương mại, Bộ Thương mại Myanmar ký có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp phép.

Giấy phép xuất khẩu từng chuyến hàng không phải trả lệ phí với bất cứ loại hàng hóa xuất khẩu nào, kể cả nông sản. 
Tất cả hàng hóa nhập khẩu đều phải trả lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu từng chuyến hàng, thuế nhập khẩu hàng hóa và thuế doanh thu. 

Thuế nhập khẩu cùng với thuế doanh thu được nộp tại cửa khẩu hải quan khi thông quan hàng hóa nhập khẩu. Thuế nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ở trong nước và hàng hóa thiết yếu với mức thuế suất rất thấp, trong khi thuế nhập khẩu hàng hóa xa xỉ thì có mức thuế suất cao nhất.
Thuế doanh thu được thu theo biểu thuế của Đạo Luật Thuế Doanh thu năm 1991, và mức thuế rất khác nhau tùy thuộc vào loại hàng hóa và dịch vụ. Đối với những loại hàng hóa không được miễn thuế doanh thu, mức thuế nhập khẩu hàng hóa là 5%, 10%, 20%, 25% theo tính chất của hàng hóa. Những loại thực phẩm đặc biệt, có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng như thuốc lá, rượu,… thì mức thuế trên 25%.
Đánh giá thuế nhập khẩu hàng hóa được dựa trên giá trị có thể đánh giá của hàng hóa, đó là tổng số giá CIF và các chi phí bốc dỡ hàng hóa (0,5% của giá CIF) đối với hàng hóa đã nhập khẩu. Thuế doanh thu cùng với thuế nhập khẩu được tập hợp và nộp tại cửa khẩu thông quan hàng hóa nhập khẩu.
4) Thanh toán xuất - nhập khẩu hàng hóa (Ngân hàng thanh toán)
Do bị Mỹ và EU thực hiện cấm vận nên hiện nay việc thanh toán trong hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp Myanmar với doanh nghiệp  nước ngoài (trong đó có doanh nghiệp Việt Nam) tương đối khó khăn, chủ yếu thông qua một số ngân hàng ở Singapore.

Các doanh nghiệp Việt Nam thường thanh toán qua các Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) và Ngân hàng HSBC tại Singapore hoặc chi nhánh của hai ngân hàng này tại thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp Myanmar thường thanh toán qua các Ngân hàng ở Yangon, Myanmar. Có 3 ngân hàng thương mại nhà nước là: Ngân hàng Ngoại thương Myanmar (Myanma Foreign Trade Bank – MFTB), Ngân hàng Thương mại và Đầu tư Myanmar (Myanma Investment and Commercial Bank – MICB) và Ngân hàng Kinh tế Myanmar (Myanma Economic Bank – MEB), hướng dẫn, quản lý các giao dịch ngoại thương của Liên bang Myanmar. MEB mở các Văn phòng Chi nhánh tại các điểm thông quan trao đổi thương mại hàng hóa bằng đường bộ với các nước láng giềng. 
Ba ngân hàng trên của Myanmar đều có quan hệ hợp tác kinh doanh, trao đổi nghiệp vụ với các ngân hàng United Overseas Bank (UOB) và Ngân hàng HSBC tại Singapore.
Do quy mô xuất - nhập khẩu của Myanmar còn nhỏ bé (Năm 2008 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 6.604,8 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 3.795 triệu USD) nên các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Myanmar rất thiếu ngoại tệ mạnh. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa của Myanmar chỉ có thể nhập khẩu hàng hóa bằng số tiền mà họ thu được khi tham gia xuất khẩu hàng hóa; họ không thể mua ngoại tệ mạnh ở các ngân hàng thương mại của Myanmar mà chỉ có thể mua ngoại tệ mạnh ở thị trường chợ đen do các ngân hàng thương mại của Myanmar rất thiếu ngoại tệ mạnh như USD, Euro, bảng Anh, Yên Nhật,…

Tỷ giá chính thức ở Ngân hàng Ngoại thương Myanmar là 1 USD = 5,7 Kyats (Tháng 3 năm 2009). Tuy nhiên, doanh nghiệp Myanmar không thể mua được USD theo tỷ giá này. Tỷ giá ở thị trường chợ đen ngày 8 tháng 3 năm 2009 là 1 USD = 1.000 Kyats.

Một số công ty của Myanmar bị Mỹ và EU cấm vận, phong tỏa tài sản, vì họ cho rằng các công ty này tài trợ cho Chính phủ mua bán vũ khí. Bởi vậy, các công ty này không thể thanh toán qua ngân hàng với các đối tác nước ngoài. Danh sách các công ty của Myanmar bị Mỹ và EU cấm vận, phong tỏa tài sản bao gồm:
(1) HTOO TRADING COMPANY.

(2) ASIA WORLD COMPANY.

(3) ZAYKABAR CO., LTD.

(4) MAX MYANMAR CO.

(5) DAGON GROUP.

(6) AYEYAR SHWE WAR CO.

(7) KAMBAWZA CO., LTD.

(8) SHWE THAN LWIN CO.
(9) YUZANA CO., LTD.

(10) OLYMPIC CO., LTD.
Các doanh nghiệp Việt Nam không nên xuất - nhập khẩu hàng hóa với các công ty nói trên vì rất mạo hiểm, có thể bị mất tiền và mất hàng hóa.
Myanmar đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường; Nền kinh tế vẫn còn mang nặng tính chất cơ chế quản lý hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp; Các doanh nghiệp Myanmar vẫn còn phải xin giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu, giấy phép xuất - nhập khẩu từng chuyến hàng. Bởi vậy, sau khi ký kết hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp cả hai phía (bán hàng và mua hàng) đều phải chờ đợi các thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng Myanmar rất lâu, thường từ 2 – 3 tháng.
Nền kinh tế Myanmar vẫn còn mang nặng tính chất nền kinh tế đóng cửa, khép kín, tự cung tự cấp là chính, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế còn ở trình độ thấp, sức mua của người dân trong nước còn thấp,…; Bởi vậy, giá cả trên thị trường trong nước và giá hàng hóa xuất khẩu của Myanmar thường thấp hơn nhiều so với giá cả thị trường thế giới.
5) Luật và nghị định liên quan
Luật điều chỉnh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vận tải hành khách và hàng hóa của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân người Myanmar thực hiện theo Đạo Luật Xuất - Nhập khẩu năm 1947 và có hiệu lực cho đến ngày nay.
6) Đăng ký xin giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa
Các doanh nghiệp muốn tham gia kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa có thể làm hồ sơ gửi tới Tổng Vụ Thương mại, Bộ Thương mại để đăng ký xin giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa. 
(a) Các doanh nghiệp đăng ký theo Đạo Luật Công ty Myanmar và Đạo Luật Công ty đặc biệt năm 1950.

- Các công ty trách nhiệm hữu hạn (kể cả các công ty, chi nhánh nước ngoài).

- Các công ty liên doanh.

(b) Các hợp tác xã đăng ký theo Luật Hợp tác xã.

Lệ phí đăng ký và lệ phí gia hạn 
Lệ phí đăng ký và lệ phí gia hạn đối với nhà xuất - nhập khẩu như sau:

(a) Lệ phí đăng ký và lệ phí gia hạn đối với nhà xuất - nhập khẩu trong thời hạn 1 năm là 50.000 Kyats (tương đương 50 USD).

(b) Lệ phí đăng ký và lệ phí gia hạn đối với nhà xuất - nhập khẩu trong thời hạn 2 năm là 100.000 Kyats (tương đương 100 USD).
Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa, bao gồm:
- Công văn giới thiệu và Điều lệ hoạt động của Hiệp hội mà công ty tham gia.
- Đơn xin cấp giấy đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa của người đứng đầu công ty.

- Mẫu đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa (kê khai theo mẫu quy định).

- Công văn giới thiệu và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập công ty.

- 2 bản sao quyết định thành lập công ty.
- Bản sao chứng minh thư, ảnh và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị của công ty.
Quyền của các nhà xuất - nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký
Các nhà xuất - nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký có những quyền sau đây:

(a) Xuất khẩu tất cả những hàng hóa theo quy định của pháp luật trừ những mặt hàng mà nhà nước cấm kinh doanh hoặc những mặt hàng mà chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới được phép kinh doanh.

(b) Nhập khẩu tất cả những hàng hóa theo quy định của pháp luật với số ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa hoặc sử dụng các phương thức nhập khẩu khác được pháp luật cho phép.

(c) Kinh doanh thương mại biên giới theo quy định của pháp luật, nhưng không phải là các công ty nước ngoài đã đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu.

(d) Phân phối hàng hóa bằng bất cứ phương tiện gì tại thị trường trong nước.

(e) Được cấp hộ chiếu phổ thông khi đi ra nước ngoài.

(f) Được phép đón tiếp khách nước ngoài tới đàm phán kinh doanh.
7) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu hàng hóa từng chuyến
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu hàng hóa từng chuyến có chữ ký của người đứng đầu công ty.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu hàng hóa từng chuyến (với tem có giá trị 6 kyats).

- Bản sao bộ chứng từ gốc.

- Hợp đồng mua hàng.

- Giấy xác nhận số ngoại tệ xuất khẩu đã thu được.

- Giấy giới thiệu của cơ quan chính phủ có liên quan hoặc tổ chức có liên quan (nếu cần).
8) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu hàng hóa từng chuyến
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu hàng hóa từng chuyến có chữ ký của người đứng đầu công ty.

- Đơn đề nghị xuất khẩu hàng hóa.

- Hợp đồng bán hàng.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hóa.
- Đệ trình tài liệu về hàng hóa xuất khẩu.
- Giấy giới thiệu của cơ quan chính phủ có liên quan./.
Nguồn tài liệu tham khảo: 

- Bộ Thương mại Myanmar (MOC).

- Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Myanmar (UMFCCI). 
- Cơ quan Thống kê Trung ương Myanmar (CSO).
- Công ty dịch vụ Myanmar Survey Research (MSR).
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